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I/ TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm _ 21 câu)
Câu 1:  Cho 
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 là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 2:  Miền tam giác 
[image: image9.wmf]ABC

 kể cả ba cạnh như hình vẽ dưới đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ sau?
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Câu 3:  Miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image15.wmf]320

xy

+-<

 là nửa mặt phẳng chứa điểm nào trong các điểm sau:

A.  
[image: image16.wmf](

)

1;0

B

-

.
B.  
[image: image17.wmf](

)

0;1

C

.
C.  
[image: image18.wmf](

)

2;1

D

.
D.  
[image: image19.wmf](

)

1;1

A

.
Câu 4:  Cho hai tập hợp 
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[image: image22.wmf]AB

È

 là tập hợp nào sau đây ?

A.  
[image: image23.wmf][

)

2;4

.
B.  
[image: image24.wmf][

)

2;

+¥

.
C.  
[image: image25.wmf](

)

4;

+¥

.
D.  
[image: image26.wmf](

)

2;

+¥

.
Câu 5:  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?
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Câu 6:   Cho tập hợp
[image: image31.wmf]{
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Câu 7:  Cho tập 
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 Hỏi tập 
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 có bao nhiêu phần tử?

A.  1.
B.  3.
C.  4.
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Câu 8:  Cho 
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Câu 9:  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
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 có miền nghiệm là đa giác OBCDA như hình vẽ.
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Câu 10:  Điểm 
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 thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?
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Câu 11:  Cho tam giác 
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 có 
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Câu 12:  Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bật nhất hai ẩn?
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Câu 13: Điểm nào trong các điểm sau thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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Câu 14:  Cho mệnh đề P: “
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Câu 15:  Trong các câu sau , câu nào là mệnh đề?

A.  Việt Nam là nước đông dân nhất thế giới. 

B.  Bạn học trường nào? 

C.  Không được làm việc riêng trong giờ học .

D.  Hãy học bài đi!
Câu 16:  Hình nào sau đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 
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Câu 17: Cho tam giác ABC có 
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Câu 18:  Cho tam giác 
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 bất kỳ có 
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 Đẳng thức nào sai?
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Câu 19:  Tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 
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Câu 20:   Cho ba tập hợp 
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Câu 21:  Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?
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II/ TỰ LUẬN ( 3 điểm )

Bài 1: Cho các tập hợp 
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a/ Tìm các tập hợp 
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b/ Tìm tất cả giá trị thực của m để 
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Bài 2: Cho tam giác ABC có 
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Bài 3: Người ta dự định dùng hai nguyên liệu là mía và củ cải đường để chiết xuất ít nhất 140kg đường kính và 9kg đường cát. Từ mỗi tấn mía giá 4 triệu đồng có thể chiết xuất được 20kg đường kính và 0,6kg đường cát. Từ mỗi tấn củ cải đường giá 3 triệu đồng ta chiết xuất được 10kg đường kính và 1,5kg đường cát. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ cung cấp không quá 10 tấn mía và không quá 9 tấn củ cải đường.
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